
PHỤ LỤC
 Xe ô tô thanh lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Thông báo số:305 /TB-STC ngày  17  tháng 12 năm 2024 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn)

STT Đơn vị quản lý,
sử dụng

Số
lượng

xe

Biển
kiểm
soát

Nhãn hiệu Loại xe Màu
sơn Số máy/Số khung

Năm,
nước
sản
xuất

Số
chỗ

 ngồi

Dung
tích xi
lanh

(cm3)

Hiện trạng xe

1 Hội Nhà báo 1 12A-
3658 Mazda 626 Ô tô

con Xám FS364030/
GE10S1118970

1992,
Việt
Nam

4 1.991

Xe hiện không sử dụng được, thuê cứu hộ chở về trụ sở Sở Tài chính cũ
để thực hiện đấu giá tập trung; thân vỏ mục mọt, bong tróc sơn nhiều; các
gioăng cửa xuống cấp, xẹp, giòn, nứt, biến dạng, đàn hồi kém; nóc xe phía
ghế trước bên phụ đã mọt (gia cố dán băng keo để chống thấm dột); cánh
cửa bên phụ và vỏ xe han gỉ, mục mọt, 02 đèn hậu bị vớ, đã khắc phục
bằng cách dán băng keo; toàn bộ nội thất và ghế đã sờn cũ, điều hòa hoạt
động kém, hệ thống radio hoạt động không ổn định; Gương chiếu hậu đầy
đủ; sàn xe han gỉ; 04 lốp mòn cũ, không đảm bảo an toàn khi sử dụng; có
02 chìa khóa, 01 lốp dự phòng + 01 kích kèm theo. Thời hạn kiểm định
tháng 8/2020

2 Hội Nông dân 1 12A-
4087

Mitsubishi
Pajero

Ô tô
con Xanh 4G64DN2472/

RLA00V31V11000206

2001,
Việt
Nam

7 2.351

Xe hoạt động bình thường, động cơ hoạt động bình thường, xe sử dụng
nhiều, ắc quy hỏng; thân vỏ xước sơn nhiều, sơn cửa bong tróc, ghế sờn
cũ, thiếu 01 (một) ghế sau, sàn xe bình thường, lốp đảm bảo an toàn kỹ
thuật; có 02 chìa khóa kèm theo. Thời hạn kiểm định tháng 4/2020

3 Báo Lạng Sơn 1 12A-
3937

Mitsubishi
Pajero

Ô tô
con Xanh 4G64CR2630/

RLA00V31V11000054

2001,
Việt
Nam

7 2.351

Xe hiện không sử dụng được, thuê cứu hộ chở về trụ sở Cục Thuế cũ để
thực hiện đấu giá tập trung; thân vỏ xước nhiều, cản trước sau 2 bên trái
phải xước; sàn xe han gỉ; Nội thất nguyên bản, da bọc ghế sờn rách;
Gương chiếu hậu đầy đủ; toàn bộ lốp mòn cũ, không đảm bảo an toàn khi
sử dụng; có 01 chìa khóa cơ, 01 lốp dự phòng kèm theo. Thời hạn kiểm
định tháng 6/2021

4

Văn phòng
Đoàn Đại biểu
Quốc hội và
HĐND tỉnh
Lạng Sơn

1 12A-
4117

Toyota
Hiace

Ô tô
khách Ghi-H 2TR6125265/

JTFRX12P409000170

2005,
Việt
Nam

16 2.694

Xe hoạt động bình thường, động cơ hoạt động bình thường; thân vỏ đã bạc
màu, xước nhiều chỗ (sơn vỏ xe phía bên phụ xước); sàn xe han gỉ; Hệ
thống điều hòa hoạt động kém; nội thất nguyên bản, tuy nhiên đã xuống
cấp; các ghế xe đã xuống cấp, da bọc ghế đã sờn; Gương chiếu hậu đầy
đủ; 04 lốp xe mòn cũ; có 04 chìa khóa (02 chìa cơ + 02 chìa điện), 01 lốp
dự phòng + 01 kích kèm theo; Thời hạn kiểm định tháng 5/2020. Niên hạn
sử dụng đến năm 2025.
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5
Đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh
Lạng Sơn

1 12A-
4276

Mitsubishi
Lancer

Ô tô
con Đen 4G94QS4646/

RLA00CS6A51000101

2005,
Việt
Nam

5 1.999

Xe hoạt động bình thường, hệ thống máy xuống cấp, rò rỉ dầu, lỗi hộp số
(không vào được số bán tự động); hệ thống điện + điều hòa hoạt động bình
thường; nội thất xuống cấp, sờn rách; vỏ xe xước nhiều chỗ; sát si han gỉ;
lốp mòn cũ, không đảm bảo an toàn lưu thông; có 01 chìa khóa cơ, 01 lốp
dự phòng, 01 kích và bộ phụ kiện kèm theo. Xe hết hạn kiểm định tháng
12/2024

6 Văn phòng Tỉnh
ủy 1 12A-

4268
Toyota
Camry

Ô tô
con Đen 2AZ1273800/

ACV308002388

2003,
Việt
Nam

5 2.362

Xe hoạt động bình thường; hệ thống máy + hệ thống điện + điều hòa hoạt
động bình thường; nội thất xuống cấp, sờn rách; vỏ xe xước nhiều chỗ; sát
si han gỉ; lốp mòn cũ, không đảm bảo an toàn lưu thông; có 01 chìa khóa,
01 lốp dự phòng kèm theo. Xe hết hạn kiểm định tháng 8/2023

7 Huyện ủy Chi
Lăng 1 12A-

000.06
Toyota
Corolla

Ô tô
con Đen 2ZRX080312/

RL4BC42E6B5002598

2011,
Việt
Nam

5 1.798

Xe vẫn hoạt động nhưng yếu; Động cơ vẫn hoạt động nhưng yếu, gioăng
động cơ có hiện tượng hở, dầu máy ngấm ra phía bên ngoài. Hệ thống điện
hoạt động bình thường. Nội thất xuống cấp, cũ mòn; điều hòa hoạt động
kém, bảng táp lô xước nhiều chỗ, da bọc nắp hộp để đồ trong xe bị rách.
Thân vỏ xước sơn, mài mòn nhiều chỗ. Hệ thống đèn gầm đã thay bằng
loại đèn bi. Sát si han gỉ, gầm xe có hiện tượng dơ các cao su giảm chấn.
Lốp bình thường; có 01 chìa khóa cơ và 01 chìa khóa điện, 01 lốp dự
phòng kèm theo. Xe hết hạn kiểm định tháng 10/2024

8 Huyện ủy Hữu
Lũng 1 12A-

4456
Honda
Civic

Ô tô
con Đen R18A15302414/

RLHFD1529AY902423

2010,
Việt
Nam

5 1.799

Xe hoạt động bình thường; Động cơ + hệ thống lái + hệ thống điện vẫn
hoạt động nhưng yếu. Thân vỏ xước sơn, mài mòn nhiều chỗ. Sát si giảm
chấn sau, han gỉ. Nội thất xuống cấp, điều hòa hoạt động kém, hệ thống
radio cassette đã hỏng, toàn bộ da bọc ghế bị sờn rách. Hệ thống đèn hậu
bên phải bị hở và lọt nước vào phía trong. 02 lốp trước bị mòn. cũ, không
đảm bảo an toàn lưu thông; có 02 chìa khóa, 01 lốp dự phòng kèm theo.
Xe hết hạn kiểm định tháng 4/2024

9
Văn phòng
Huyện ủy Tràng
Định

1 12A-
3956

Mitsubishi
Pajero

Ô tô
con Xám 4G64DP9962/

RLA00V31V11000257

2001,
Việt
Nam

7 2.351

Xe hoạt động bình thường, động cơ hoạt động bình thường; Thân vỏ xước
nhẹ; Cản sau 2 bên xước; Gương chiếu hậu đầy đủ; Da hàng ghế thứ 2
rách;  sàn xe bình thường; 04 lốp đầy đủ, đảm bảo an toàn sử dụng; có 03
chìa khóa (2 khoá cơ + 1 khoá điện) và 01 lốp dự phòng, 01 bộ kích kèm
theo. Xe hết hạn kiểm định tháng 01/2022

10

Văn phòng
HĐND &
UBND huyện
Cao Lộc

1 12A-
4039

Toyota
Corolla

Altis

Ô tô
con Đen 1ZZ4321984

/ZZE1227505297

2004,
Việt
Nam

5 1.794

Xe không hoạt động, hệ thống máy, điện và điều hòa không thể kiểm tra
do máy không khởi động được. Nội thất xuống cấp. Vỏ xe xước sơn, bong
tróc, sờn rách nhiều, 04 lốp mòn cũ do để lâu ngày không sử dụng. Xe hết
hạn kiểm định tháng 4/2022

STT Đơn vị quản lý,
sử dụng

Số
lượng

xe

Biển
kiểm
soát

Nhãn hiệu Loại xe Màu
sơn Số máy/Số khung

Năm,
nước
sản
xuất

Số
chỗ

 ngồi

Dung
tích xi
lanh

(cm3)

Hiện trạng xe
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11

Văn phòng
HĐND và
UBND huyện
Chi Lăng

1 12A-
4176

Mitsubishi
Pajero

Ô tô
con Xanh 6G72QC9767/

RLA00V33V31000011

2003,
Việt
Nam

7 2.972

Xe hoạt động bình thường, động cơ hoạt động bình thường; Thân vỏ xước
nhẹ; Ghế đầy đủ, nội thất nguyên bản; Gương chiếu hậu đầy đủ; sàn xe
bình thường; 04 lốp đầy đủ, đảm bảo an toàn kỹ thuật sử dụng; có 01 chìa
khóa cơ + 01 chìa khóa điện, 01 lốp dự phòng kèm theo. Xe hết hạn kiểm
định tháng 12/2021

12 UBND huyện
Bình Gia 1 12A-

4238
Mitsubishi

Pajero
Ô tô
con Xanh 6G72RN4873/

RLA00V33V41000414

2004,
Việt
Nam

7 2.972

Xe hoạt động bình thường; Hệ thống máy chảy dầu (chảy dầu láp trước hai
bên lái+phụ); hệ thống điện và điều hòa hoạt động bình thường; nội thất
xuống cấp, sờn rách; vỏ xe xước nhiều chỗ, nắp capo và nóc xe móp nhẹ.
Sát si han gỉ; lốp mòn cũ, không đảm bảo an toàn lưu thông; có 01 chìa
khóa cơ, 01 lốp dự phòng kèm theo. Xe hết hạn kiểm định tháng 6/2024

13

Văn phòng
HĐND và
UBND huyện
Bắc Sơn

1 12A-
4150

Mitsubishi
Pajero

Ô tô
con Xanh 6G72RJ2415/

RLA00V33V41000168

2004,
Việt
Nam

7 2.972

Xe hoạt động bình thường; Hệ thống máy + hệ thống điện hoạt động bình
thường, động cơ có tiếng kêu lạ; đã thay hệ thống rotuyn đứng; nội thấp
xuống cấp; điện taplo hỏng; vỏ xe xước nhiều chỗ; sát si han gỉ; 04 lốp
mới thay; có 01 chìa khóa, 01 lốp dự phòng kèm theo. Xe hết hạn kiểm
định tháng 12/2023

14

Văn phòng
HĐND và
UBND huyện
Văn Lãng

1 12A-
4009

Mitsubishi
Pajero

Ô tô
con Xám 6G72RG8894/

RLA00V33V41000079

2004,
Việt
Nam

7 2.972

Xe hoạt động bình thường, động cơ hoạt động bình thường, hộp số chảy
dầu, dơ bót lái; Thân vỏ trầy xước nhiều, khung sườn và gầm mục mọt;
Gương chiếu hậu đầy đủ; Hệ thống điều hòa vẫn hoạt động, tuy nhiên chỉ
có điều hòa mát; trần long tróc, ghế sờn cũ; hệ thống radio bình thường;
đèn cũ, mờ, đèn lùi chập chờn không ổn định; sàn xe han gỉ, cũ, mục mọt;
04 lốp mòn cũ, không đảm bảo an toàn lưu thông; có 02 chìa khóa cơ và
01 chìa khóa điện, 01 lốp dự phòng kèm theo. Xe hết hạn kiểm định tháng
01/2022

Sở Nông nghiệp
và phát triển
nông thôn

15 Chi cục Thủy
lợi 1 12A-

3951
Isuzu

Trooper
Ô tô
con Trắng 018718/JACUBS25G171

00650

2001,
Nhật
Bản

5 3.165

Xe hoạt động bình thường, động cơ hoạt động bình thường; Vỏ xe xước;
Cản trước bên phải nứt, cản sau bên phải xước; Nội thất nguyên bản;
Gương chiếu hậu đầy đủ; sàn xe bình thường, 04 lốp đầy đủ, đảm bảo an
toàn kỹ thuật; có 03 chìa khóa cơ + 01 chìa khóa điện, 01 lốp dự phòng
kèm theo. Xe hết hạn kiểm định tháng 12/2021

STT Đơn vị quản lý,
sử dụng
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16 Văn phòng Sở 1 12A-
3871

Mitsubishi
Pajero

Ô tô
con Xanh 4G64AJ4157/

RLA00V31VX1000046

1995,
Việt
Nam

7 2.351
Xe hoạt động bình thường, thân vỏ xước sơn nhiều, nội thất thiếu 02 ghế
cuối, không có hệ thống radio, sàn xe han gỉ, săm lốp còn mới, có 01 chìa
khóa và 01 lốp dự phòng kèm theo. Xe hết hạn kiểm định tháng 9/2020

17

Ban Quản lý dự
án Đầu tư xây
dựng các công
trình NN&
PTNT

1 12A-
1363

Ford
Everest

Ô tô
con

Ghi
vàng

WLAT1153952/
RL05DUHMMALR1460

3

2010,
Việt
Nam

7 2.499

Xe hoạt động bình thường, động cơ hoạt động yếu, có tình trạng hao mòn
máy, phải thường xuyên bổ sung dầu; Hộp số, Trục cầu trước, Cầu sau, Hệ
thống lái hoạt động bình thường; Thân vỏ bong tróc, xước sơn nhiều; Nội
thất xuống cấp, cũ mòn; Gương chiếu hậu đầy đủ; sàn xe đã cũ, mục mọt,
04 lốp đầy đủ, đảm bảo an toàn kỹ thuật; có 02 chìa khóa cơ + 01 chìa
khóa điện, 01 kích + phụ kiện và 01 lốp dự phòng kèm theo. Xe hết hạn
kiểm định tháng 10/2024

18 Cục Quản lý thị
trường tỉnh 1 12A -

3716 Mitsubishi Ô tô
con Xanh 4G54KS8967/

DHNV302PJ01232

1993,
Nhật
Bản

6 2.555

Xe hiện không sử dụng được, thuê cứu hộ chở về trụ sở Cục Thuế cũ để
thực hiện đấu giá tập trung; Cản trước và cản sau bên trái xước; Vỏ trần xe
bong tróc mục mọt; Nội thất sờn cũ; Gương chiếu hậu đầy đủ; Hàng ghế
cuối hỏng; sàn xe han gỉ; 04 lốp mòn cũ, không đảm bảo an toàn khi sử
dụng; có 01 chìa khóa cắm trong ổ không tháo được, 01 lốp dự phòng kèm
theo. Xe hết hạn kiểm định tháng 02/2021

19
Bảo tàng tỉnh -
Sở Văn hóa, thể
thao và du lịch

1 12A -
3884

Mitsubishi
Pajero

Ô tô
con Xanh 4G64BL0434/

RLA00V31VY1000037

2000,
Việt
Nam

7 2.351

Xe hoạt động bình thường, thân vỏ xước sơn, mục mọt nhiều, sàn xe han
gỉ, trần xe đã bọc lại, hệ thống radio + cassette không hoạt động, săm, lốp
đầy đủ, đảm bảo an toàn kỹ thuật, có 01 chìa khóa và 01 lốp dự phòng
kèm theo. Xe hết hạn kiểm định tháng 4/2020

20

Ban Quản lý
Khu kinh tế cửa
khẩu Đồng
Đăng - Lạng
Sơn

1 12A-
3963

Mitsubishi
Pajero

Ô tô
con Xanh 6G72PB0125/

RLA00V33V11000299

2001,
Việt
Nam

7 2.972

Xe hoạt động bình thường, động cơ hoạt động bình thường; Thân vỏ xước
nhẹ; Cản sau 2 bên xước; Nội thất nguyên bản; Gương chiếu hậu đầy đủ;
sàn xe bình thường; 04 lốp mòn cũ, không đảm bảo an toàn lưu thông; có
02 chìa khóa cơ và 01 chìa khóa điện, 01 lốp dự phòng kèm theo. Xe hết
hạn kiểm định tháng 6/2022

21 Tỉnh Đoàn Lạng
Sơn 1 12A-

000.55
Honda
Civic

Ô tô
con Đen R18A15300870/

RLHFD15259Y900860

2009,
Việt
Nam

5 1.799

Xe hoạt động bình thường, động cơ hoạt động bình thường, Động cơ; Hộp
số; Trục cầu trước; Hệ thống lái hoạt động bình thường; Thân vỏ xước
nhiều chỗ; Nội thất xuống cấp, sờn rách nhiều; Gương chiếu hậu đầy đủ;
sàn xe han gỉ, khung gầm mục mọt; 04 lốp đã cũ; có 02 chìa khóa cơ, 01
lốp dự phòng, 01 bộ kích và bộ phụ kiện kèm theo. Xe hết hạn kiểm định
tháng 8/2024

Sở Xây dựng

STT Đơn vị quản lý,
sử dụng

Số
lượng

xe

Biển
kiểm
soát

Nhãn hiệu Loại xe Màu
sơn Số máy/Số khung

Năm,
nước
sản
xuất

Số
chỗ

 ngồi

Dung
tích xi
lanh

(cm3)

Hiện trạng xe
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22 Văn phòng Sở 1 12A-
4301

Chevrolet
Cruze

Ô tô
con Đen F18D4078830KA/

RLLJA695EAH993588

2010,
Việt
Nam

5 1.796

Xe hoạt động bình thường, động cơ hoạt động bình thường, hộp số bị lỗi;
Thân vỏ bình thường; Nội thất xuống cấp; Gương chiếu hậu đầy đủ; sàn xe
bình thường; 04 lốp mòn cũ, không đảm bảo an toàn lưu thông; có 02 chìa
khóa, 01 lốp dự phòng kèm theo. Xe hết hạn kiểm định tháng 3/2021

23

Trung tâm Kiểm
định chất lượng
công trình xây
dựng Lạng Sơn

1 12A-
3432 Nissan Ô tô

con
Xanh
tím

RB24S030724/
MA31052242 1992 4 2.429

Xe không hoạt động, hệ thống máy, điện và điều hòa không thể kiểm tra
do máy không khởi động được. Nội thất đã xuống cấp, sờn rách nhiều. Vỏ
xe xước sơn nhiều, 04 lốp mòn cũ, không đảm bảo an toàn lưu thông. Xe
hết hạn kiểm định tháng 5/2018

Sở Tài nguyên
và môi trường

24 Chi cục Bảo vệ
môi trường 1 12A-

4026 Ford Ranger

Ô tô tải
(pickup
cabin
kép)

Trắng WLAT298351/
DFDCMRRD2T00899

2002,
Việt
Nam

5 2.499

Xe hoạt động bình thường; Hệ thống máy làm lại 02 lần (2012; 2022);
thay mặt máy năm 2021, máy chảy dầu; cầu trước hỏng; điều hòa thay lốc
mới; nội thất xuống cấp; radio hỏng; sát si han gỉ; lốp mòn cũ, không đảm
bảo an toàn lưu thông; có 01 chìa khóa cơ, 01 lốp dự phòng kèm theo. Xe
hết hạn kiểm định tháng 12/2023

25 Văn phòng đăng
ký đất đai 1 12A-

4519 Ford Ranger

Ô tô tải
(pickup
cabin
kép)

Đen WTA142939/
HMM9UR06843

2009,
Việt
Nam

5 2.499

Xe hoạt động bình thường; Hệ thống máy làm lại năm 2019; thay càng chữ
A; hệ thống điện khó hoạt động khi trời lạnh, acquy để lâu nên đã hỏng; hệ
thống điều hòa đã thay lốc; nội thất xuống cấp, sờn rách nhiều; vỏ xe xước
nhiều chỗ; ba đờ sốc trước vỡ; tay nắm thùng hàng trên và dưới gãy; sát si
han gỉ; lốp mòn cũ, không đảm bảo an toàn lưu thông; có 01 chìa khóa cơ,
01 lốp dự phòng kèm theo. Xe hết hạn kiểm định tháng 4/2024

Sở Giao thông
vận tải

26

Ban quản lý xây
dựng và bảo trì
hạ tầng giao
thông

1 12A-
3944 Ford Ranger

Ô tô tải
(pickup
cabin
kép)

Đỏ WLAT268451/
THDFDCMRRDIC00287

2001,
Việt
Nam

5 2.499

Xe hoạt động bình thường, động cơ hoạt động bình thường; Vỏ xe xước
nhiều chỗ, Cản trước bên trái xước, móp; Da ghế lái rách, nội thất nguyên
bản; Gương chiếu hậu đầy đủ; Đèn xe phía sau bên trái nứt; sàn xe han gỉ;
04 lốp đã cũ, không đảm bảo an toàn sử dụng; có 02 chìa khóa và 01 lốp
dự phòng kèm theo. Xe hết hạn kiểm định tháng 12/2020

STT Đơn vị quản lý,
sử dụng

Số
lượng

xe

Biển
kiểm
soát

Nhãn hiệu Loại xe Màu
sơn Số máy/Số khung

Năm,
nước
sản
xuất

Số
chỗ

 ngồi

Dung
tích xi
lanh

(cm3)

Hiện trạng xe
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27 Văn phòng Sở 1 12A-
001.36

Misubishi
Pajero

Ô tô
con Xanh 6G72-QX2705/

RLA00V33V31000640

2003,
Việt
Nam

7 2.972

Xe hoạt động bình thường, động cơ hoạt động bình thường; Hộp số đã làm
lại máy năm 2018; chảy dầu hộp số; Vỏ xe đã được sơn lại, tuy nhiên đã
sờn cũ, bong tróc, mục mọt, Ghế + trần xe đã bọc lại toàn bộ, gioăng cửa
đã làm lại năm 2016; nóc xe + gầm xe mục mọt; sàn xe đã cũ, mục mọt;
04 lốp đã thay tháng 4 năm 2021, hiện đã mòn cũ; có 01 chìa khóa, 01 lốp
dự phòng, không còn kích và phụ kiện kèm theo. Xe hết hạn kiểm định
tháng 12/2024

28 Văn phòng Sở 1 12A-
4060

Toyota
Hiace

Ô tô
khách Xanh 2RZ3398412/

RZH1158000381

2005,
Việt
Nam

15 2.438

Xe hoạt động bình thường, động cơ hoạt động bình thường; mặt máy lọt
dầu, động cơ đã đại tu tháng 8/2021; Hộp số đã làm lại máy năm 2018;
chảy dầu hộp số; Vỏ xe đã được sơn lại, tuy nhiên đã sờn cũ, bong tróc;
Hệ thống điều hòa xuống cấp, hư hỏng ghế sờn cũ, kính xập xệ, gioăng
kính dơ dão, đèn cũ mờ; sàn xe đã cũ, mục mọt; 04 lốp đã cũ, không đảm
bảo an toàn sử dụng; có 01 chìa khóa, 01 lốp dự phòng, 01 kích và phụ
kiện kèm theo. Xe hết hạn kiểm định tháng 7/2024. Niên hạn sử dụng
tháng 3/2025

29 Văn phòng Sở 1 12A-
3945

Misubishi
Pajero

Ô tô
con Xám 4G64CQ5747/

RLA00V31V11000033

2001,
Việt
Nam

7 2.351

Xe hoạt động bình thường, động cơ hoạt động bình thường, tuy nhiên do
để lâu ngày nên acquy đã hỏng; Vỏ xe xước nhiều chỗ, Nội thất xuống
cấp, sờn cũ, mục mọt; sàn xe han gỉ; 04 lốp đã cũ, không đảm bảo an toàn
sử dụng; có 01 chìa khóa cơ, 01 lốp dự phòng, không có kích + phụ kiện
kèm theo. Xe hết hạn kiểm định tháng 5/2022

30 Thanh tra Giao
thông 1 12A-

4137
Isuzu

Hilander
Ô tô
con Đen M11083/

RLETBR54F8VD95833

2008,
Việt
Nam

7 2.499

Xe hoạt động bình thường, động cơ hoạt động bình thường, tuy nhiên do
để lâu ngày nên acquy đã hỏng; Vỏ xe xước nhiều chỗ, Nội thất xuống
cấp, sờn cũ, mục mọt; sàn xe han gỉ; 04 lốp đã cũ, không đảm bảo an toàn
sử dụng; có 02 chìa khóa cơ, 01 lốp dự phòng, không có kích + phụ kiện
kèm theo. Xe hết hạn kiểm định tháng 3/2022

31 Sở Kế hoạch và
đầu tư 1 12A-

001.79
Mitsubishi

Pajero
Ô tô
con Xanh 6G74RP3448/

RLA00V45W41000158

2004,
Việt
Nam

7

Xe hoạt động bình thường, động cơ hoạt động bình thường, tuy nhiên do
để lâu ngày nên acquy đã hỏng; Vỏ xe xước ít, Nội thất đã làm lại năm
2015, ghế đã bọc mới lại; sàn xe han gỉ; 04 lốp đã cũ, đã thay năm 2018;
có 01 chìa khóa cơ, 01 lốp dự phòng, 01 kích và bộ phụ kiện kèm theo. Xe
hết hạn kiểm định tháng 7/2022

STT Đơn vị quản lý,
sử dụng
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32 Sở Giáo dục và
đào tạo 1 12A-

4038
Toyota
Hiace

Ô tô
khách Ghi 2RZ3022907/

RZH1153000673

2003,
Việt
Nam

12

Xe hoạt động bình thường, động cơ hoạt động bình thường, bị chảy dầu
phớt ở hộp số; Vỏ xe trầy xước, bong tróc, mục mọt, ba đờ sốc sau bên trái
vỡ, Đèn mờ; gioăng kính + gạt nước dơ dão, cũ nhão; ghế + sàn xe + trần
xe bọc lại năm 2016; trần xe + gầm xe đã cũ, mục mọt; sàn xe han gỉ; 04
lốp mòn cũ, không đảm bảo an toàn lưu thông; có 01 chìa khóa cơ, 01 lốp
dự phòng, 01 kích và bộ phụ kiện kèm theo. Niên hạn sử dụng năm 2023

Sở Y tế

33
Trung tâm y tế
huyện Hữu
Lũng

1 12A-
4147

Mitsubishi
Pajero

Ô tô
con Trắng 4G64HG8869/

JMYHNV3103J000121

2002,
Nhật
Bản

5 2.350

 Xe không được phép hoạt động do hết niên hạn sử dụng, không được
đăng kiểm theo quy định. Xe vẫn hoạt động nhưng yếu, ắc quy khó khởi
động khi trời lạnh; Động cơ và hệ thống điện hoạt động yếu. Nội thất
xuống cấp, cũ mòn. Thân vỏ xước nhiều. Sát si han gỉ. 04 Llp mòn cũ,
không đảm bảo an toàn lưu thông; có 01 chìa khóa cơ, 01 lốp dự phòng,
không còn kích và bộ phụ kiện kèm theo

34 Trung tâm y tế
huyện Bình Gia 1 12A-

3983
Mitsubishi

Pajero

Ô tô
cứu

thương
Trắng 4G64HD8968/

JMYHNV3103J000117

2002,
Nhật
Bản

4 chỗ
ngồi, 1

chỗ
nằm

2.350

Xe không hoạt động, hệ thống máy, điện và điều hòa không thể kiểm tra
do máy không khởi động được. Nội thất xuống cấp, bọc ghế sờn rách
nhiều. Vỏ xe xước sơn, bong tróc, gầm xe han gỉ mục mọt, 04 lốp mòn cũ
do để lâu ngày không sử dụng. Xe hết hạn kiểm định tháng 12/2022. Xe
hết niên hạn sử dụng

35 Trung tâm y tế
huyện Lộc Bình 1 12A-

3973
Mitsubishi

Pajero

Ô tô
cứu

thương
Trắng 4G64HG8871/

JMYHNV3103J000117

2002,
Nhật
Bản

4 chỗ
ngồi, 1

chỗ
nằm

2.350

Xe vẫn hoạt động, hệ thống máy, điện và điều hòa hoạt động bình thường,
tuy nhiên động cơ xe chảy dầu. Nội thất xuống cấp, bọc ghế sờn rách
nhiều. Vỏ xe xước sơn, bong tróc, gầm xe han gỉ mục mọt, 04 lốp mòn cũ
do để lâu ngày không sử dụng. Xe hết hạn kiểm định tháng 12/2022. Xe
hết niên hạn sử dụng

36

Trạm Kiểm dịch
quốc tế Lạng
Sơn (Trung tâm
Kiểm dịch y tế
quốc tế)

1 12A-
3948

Toyota
Hiace

Ô tô
khách

Ghi-
Hồng

1RZ2686254/
RZH1145001275

2001,
Việt
Nam

12 1.998

Xe vẫn hoạt động, hệ thống máy, điện và điều hòa hoạt động bình thường.
Nội thất xuống cấp, bọc ghế sờn rách nhiều. Vỏ xe xước sơn, bong tróc,
gầm xe han gỉ mục mọt, 04 lốp mòn cũ do để lâu ngày không sử dụng. Xe
hết hạn kiểm định tháng 12/2021. Xe hết niên hạn sử dụng

37 Bệnh viện Phục
hồi chức năng 1 12A-

4125
Toyota
Hiace

Ô tô
khách Xanh 2RZ3292312/

RZH1153002147

2004,
Việt
Nam

15 2.438

Xe không hoạt động, hệ thống máy, điện và điều hòa không thể kiểm tra
do máy không khởi động được. Nội thất xuống cấp, bọc ghế sờn rách
nhiều. Vỏ xe xước sơn, bong tróc, gầm xe han gỉ mục mọt, 04 lốp mòn cũ
do để lâu ngày không sử dụng. Xe hết hạn kiểm định tháng 4/2019. Xe hết
niên hạn sử dụng năm 2024.

STT Đơn vị quản lý,
sử dụng
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38

Ban Quản lý dự
án Đầu tư xây
dựng tỉnh Lạng
Sơn

1 12A-
005.00

Ford
Everest

Ô tô
con

Ghi
vàng

WTAL1149133/
RL05RUHMMASR14744

2010,
Việt
Nam

7 2.499

Xe hoạt động bình thường; Hệ thống máy, điện và điều hòa hoạt động bình
thường; đã thay rotuyn đứng và rotuyn lái; nội thất xuống cấp, sờn rách
nhiều; hàng ghế sau rách toàn bộ; vỏ xe xước nhiều chỗ; ốp nhựa phía sau
hai bên vỡ, mục mọt; bậc lên xuống vỡ, cong vênh; trần xe sờn mốc. Sát si
han gỉ; lốp mòn cũ, không đảm bảo an toàn lưu thông; có 01 chìa khóa cơ,
01 lốp dự phòng kèm theo. Xe hết hạn kiểm định tháng 10/2024

39 Ban dân tộc 1 12A-
4240

Mitsubishi
Pajero

Ô tô
con Xanh 6G72BL4878/

RLA00V43WT1000197

1996,
Việt
Nam

7 2.972

Xe vẫn hoạt động nhưng yếu; Động cơ hoạt động kém, khó khởi động, bị
hao dầu máy, hao nước làm mát, khí thải có nhiều muội màu đen. Thân vỏ
xước sơn, mài mòn nhiều chỗ. Khung xương xe mọt; Cao su thanh xoắn hệ
thống treo trước đã nát; Cao su thanh cân bằng trước và sau nát; Phanh
trước, sau, đĩa phanh khô và còn sáng. Nội thất xuống cấp, da bọc ghế lái
bị rách, trần xe đã bọc thêm một lớp giả da 3D để chống nóng. Tay nắm
trong các cửa bị dơ các ốc vít. Sát si han gỉ. 04 lốp đã thay năm 2021; có
01 chìa khóa cơ và 02 chìa khóa điện, 01 lốp dự phòng kèm theo. Xe hết
hạn kiểm định tháng 12/2023

40 Bộ Chỉ huy
quân sự tỉnh 1 12A-

4018 Ford Ranger

Ô tô tải
(pickup
cabin
kép)

WLAT275248/
THDFDCMRRDIK00451

2001,
Việt
Nam

7 2.499

Xe không hoạt động, hệ thống máy, điện và điều hòa không thể kiểm tra
do máy không khởi động được. Nội thất xuống cấp. Vỏ xe xước sơn, bong
tróc nhiều, ba đờ sốc hai bên trước sau xước nhiều, nắp thùng xe đã hỏng
chống thủy lực, sờn rách nhiều, 01 lốp trước bên trái hỏng van, 03 lốp còn
lại bình thường; có 01 chìa khóa cơ, 01 lốp dự phòng, không còn kích và
bộ phụ kiện kèm theo. Xe hết hạn kiểm định tháng 3/2020

41
Ban Chỉ huy
quân sự huyện
Cao Lộc

1 12A-
4193

Mitsubishi
Pajero

Ô tô
con Xám 6G72RN4783/

RLA00V33V41000409

2004,
Việt
Nam

7 2.972

Xe không hoạt động, hệ thống máy, điện và điều hòa không thể kiểm tra
do máy không khởi động được. Nội thất đã xuống cấp, sờn rách nhiều. Vỏ
xe xước sơn, bong tróc nhiều, thùng xe han gỉ, mục mọt, 04 lốp mòn cũ,
không đảm bảo an toàn lưu thông; có 01 chìa khóa cơ, 01 lốp dự phòng,
không có kích và bộ phụ kiện kèm theo. Xe hết hạn kiểm định tháng
01/2020

STT Đơn vị quản lý,
sử dụng
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